
DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ NĂM 2023 ( đợt 2 ) 

( Đính kèm Thông báo số: 984/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày  04  tháng 8 năm 2023) 

 

1. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Vũ Quỳnh Nam  Nữ 12/04/1983    

2 Bế Hùng Trường Nam 27/7/1980   

3 Cù Phúc Thành Nam 21/05/1967   

 

2. Phòng Thanh tra – Pháp chế 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Tiến Lâm Nam 20/09/1969   

2 Phạm Xuân Thủy Nam 27/10/1975   

3 Đỗ Viết Duy Nam 17/9/1983   

4 Nguyễn Thị Thu Yến Nữ 23/10/1983   

5 Nguyễn Việt Cường Nam 25/12/1988   

6 Bùi Thị Mai Nữ 15/06/1986   

 

3 . Phòng Kế hoạch – Tài chính 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Đặng Quỳnh Trinh Nữ 29/5/1981   

2 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/09/1985   

3 Nguyễn Hải Quân Nam 25/05/1990   

4 Dương Hương Giang Nữ 19/11/1975   

5 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Nữ 29/05/1984   

6 Lương Hoàng Văn Nam 30/01/1984   

7 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 30/10/1980   

9 Phạm Thanh Hà Nữ 01/10/1983   

 

4. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Phạm Minh Hoàng Nam 16/5/1984   

2 Hoàng Văn Dư Nam 21/7/1972   

3 Trần Đức Anh Nam 15/12/1989   

4 Dương Thị Thu Hằng Nữ 06/03/1985   

5 Đỗ Hoàng Trung Nam 26/7/1990   

6 Trần Thị Trang Nữ 25/3/1984   



STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

7 Nông Đức Thắng Nam 13/9/1982   

 

5. Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Hoàng Thị Thu  Nữ 10/01/1976   

2 Trần Thị Quế Nữ 26/12/1981   

3 Phương Hữu Khiêm Nam 09/01/1984   

 

6. Khoa Kế toán 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng năm sinh Ghi chú 

1 Đỗ Thị Thúy Phương  Nữ 04/02/1974   

2 Đàm Phương Lan  Nữ 04/02/1974    

3 Nguyễn Thị Nga  Nữ 18/01/1983    

4 Thái Thị Thái Nguyên Nữ 18/11/1981   

5 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 08/06/1983   

6 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 25/06/1982   

7 Đỗ Đức Quang Nam 29/01/1985   

8 Bạch Thị Huyên Nữ 22/5/1988   

9 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 20/10/1988   

10 Dương Thị Hương Liên Nữ 24/04/1984   

11 Vũ Thị Quỳnh Chi Nữ 20/10/1980   

12 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 23/02/1986   

13 Trần Thị Nhung Nữ 16/10/1985   

14 Hà Thị Thanh Hoa Nữ 14/05/1980   

15 Nguyễn Thu Hằng Nữ 27/01/1991   

16 Vũ Thị Minh Nữ 06/11/1988   

17 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 22/04/1987   

18 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 23/11/1987   

19 Dương Thanh Tình Nữ 17/11/1976   

20 Dương Thu Minh Nữ 10/01/1983   

21 Thái Thị Thu Trang Nữ 14/04/1983   

22 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 11/02/1982   

23 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 03/11/1975   

24 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 06/07/1984   

25 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/7/1986   

26 Hoàng Mỹ Bình Nữ 10/01/1984   



STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng năm sinh Ghi chú 

27 Đào Thúy Hằng Nữ 25/10/1983   

28 Nguyễn Hữu Thu Nữ 01/10/1979   

29 Nguyễn Thị Thanh Ngà Nữ 20/09/1989   

30 Nguyễn Thị Thảo Nữ 23/10/1990   

31 Giang Thị Trang Nữ 25/10/1990   

32 Dương Thị Luyến Nữ 02/03/1989   

33 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 29/09/1988   

34 Hoàng Mai Phương Nữ 20/03/1989   

35 Ma Thị Hường Nữ 29/04/1974   

36 Nguyễn Thị Tuân Nữ 06/06/1979   

37 Nguyễn Phương Thảo Nữ 05/11/1981   

38 Phan Thị Thái Hà Nữ 11/03/1985   

39 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 04/11/1983   

40 Nguyễn Thị Thu Thư Nữ 18/09/1987   

41 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 17/09/1973   

42 Dương Công Hiệp Nam 17/11/1988   

43 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 19/10/1990   

44 Nguyễn Thu Hà Nữ 18/07/1991   

45 Nông Thị Kim Dung Nữ 05/12/1980   

46 Đặng Thị Dịu Nữ 08/01/1979   

47 Trần Tuấn Anh Nam 26/4/1986   

48 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/11/1990   

49 Vũ Thị Hòa Nữ 27/07/1990   

50 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 26/01/1980   

 

7. Khoa Maketing - Thương mại và Du lịch 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Gấm Nữ 25/07/1969   

2 Dương Thanh Hà Nam 02/11/1976   

3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 20/08/1983   

4 Nguyễn Minh Huệ Nữ 11/07/1983   

5 Nguyễn Thị Thái Hà Nữ 05/09/1983   

6 Nguyễn Văn Hùng Nam 04/11/1984   

7 Đào Thị Hương Nữ 27/10/1988   

8 Vũ Thị Oanh Nữ 20/6/1983   

9 Đỗ Thị Thùy Linh Nữ 24/02/1987   



STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

10 Phạm Thùy Linh Nữ 04/01/1987   

11 Đoàn Quang Huy Nam 21/01/1987   

12 Bùi Thị Minh Hằng Nữ 18/5/1982   

13 Đàm Thanh Huyền Nữ 14/11/1991   

14 Nguyễn Văn Huy Nam 21/07/1983   

15 Phạm Minh Hương Nữ 23/08/1986   

16 Ngô Thị Huyền Trang Nữ 29/9/1987   

17 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 06/08/1990   

18 Cao Thị Phương Thảo Nữ 20/05/1990   

 

8. Khoa Ngân hàng – Tài chính 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Thu Nga  Nữ 10/09/1983    

2 Phùng Thị Thu Hà Nữ 28/12/1988   

3 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 20/04/1984   

4 Chu Thị Thức Nữ 16/12/1987   

5 Vũ Bích Vân Nữ 27/07/1990   

6 Lê Thu Hoài Nữ 20/12/1989   

7 Trần Đình Mạnh Nam 21/11/1992   

8 Mai Thanh Giang Nữ 28/06/1985   

9 Lã Thị Kim Anh Nữ 10/01/1990   

10 Đỗ Kim Dư Nữ 04/05/1981   

11 Vũ Thị Hậu Nữ 08/01/1977   

12 Hoàng Hà Nam 08/091974   

13 Hà Thị Thanh Nga Nữ 11/03/1980   

14 Bùi Thị Ngân Nữ 17/10/1988   

15 Trần Thị Thùy Linh Nữ 28/06/1989   

16 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 16/10/1991   

17 Kiều Thị Khánh Nữ 18/03/1990   

18 Trần Thanh Hải Nữ 19/08/1992   

19 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 16/03/1988   

20 Nguyễn Hà Thương Nữ 31/07/1989   

21 Nguyễn Thị Thành Vinh Nữ 12/9/1981   

22 Vũ Thúy Hòa Nữ 22/11/1979   

 

9. Khoa Quản trị Kinh doanh 



STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Phạm Văn Hạnh  Nam 11/02/1978    

2 La Quí Dương Nam 04/01/1986   

3 Nông Thị Dung Nữ 16/01/1981   

4 Bùi Như Hiển Nữ 18/09/1985   

5 Hà Thị Thanh Hoa Nữ 03/02/1980   

6 Ngô Thị Hương Giang Nữ 07/10/1979   

7 Nguyễn Vân Anh Nữ 09/10/1978   

8 Đỗ Thị Hoàng Yến Nữ 7/10/1988   

9 Nguyễn Đức Thu Nam 08/06/1966   

10 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 18/10/1989   

11 Nông Thị Minh Ngọc Nữ 02/11/1989   

12 Trần Xuân Kiên Nam 21/9/1981   

13 Ngô Thị Nhung Nữ 16/03/1984   

14 Trần Thị Hà My Nữ 25/05/1986   

15 Vũ Đức Hà Nam 10/10/1988   

16 Đồng Văn Đạt Nam 19/04/1963   

17 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 29/09/1979   

18 Dương Thị Thúy Hương Nữ 07/05/1984   

19 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 13/5/1988   

20 Chu Thị Kim Ngân Nữ 29/07/1990   

21 Đặng Trung Kiên Nam 05/07/1989   

22 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ 12/02/1984   

23 Mai Thị Duyên Nữ 30/08/1979   

 

10. Phòng Công tác học sinh sinh viên 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Bùi Nữ Hoàng Anh Nữ 30/12/1976  

2 Đặng Tất Thắng Nam 05/07/1980  

3 Nguyễn Huy Hoàng Nam 23/02/1989  

4 Nông Văn Cường Nam 27/6/1968  

5 Phạm Thu Hương Nữ 20/7/1983  

6 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 11/03/1971  

7 Nguyễn Như Công Nam 18/8/1970  

8 Phạm Thị Nga Nữ 15/9/1969  

9 Ninh Duy Lăng Nam 1/12/1967  

10 Trần Hoài Nam Nam 27/9/1980  



STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

11 Trần Văn Chiến Nam 03/04/1967  

12 Đậu Đức Thành Nam 30/11/1983  

13 Trần Quang Đại Nam 07/10/1970  

14 Hà Quang Lễ Nam 10/09/1972   

15 Phạm Văn Phượng Nam 07/10/1967   

16 Phạm Văn Thái Nam 07/08/1983   

17 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/07/1987   

18 Trần Thị Lương Thúy Nữ 03/12/1983   

19 Nguyễn Văn Hồng Nam 04/03/1975   

20 Đỗ Trường Giang Nam 01/08/1975   

 

11.Trung tâm Thông tin – Thư viện 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ghi chú 

1 Tạ Việt Anh Nam  14/10/1981   

2 Trần Thanh Tùng Nam 20/07/1970   

3 Nguyễn Thị Ánh Thùy Nữ 15/03/1987   

4 Chu Thị Vân Anh Nữ 11/01/1988   

5 Nguyễn Hồng Hải Nam 25/11/1980   

6 Nguyễn Thị Vinh Nữ 04/04/1988   

7 Dương Văn Sơn Nam 18/02/1979   

8 Trần Thị Thu Hoài Nữ 05/09/1988   

9 Lương Thị Vân Nữ 17/10/1973   

10 Nguyễn Đức Hưng Nam 02/06/1987   

11 Dương Triệu Thị Hường Nữ 02/06/1986   

12 Lê Mạnh Hùng Nam 09/12/1982   

 (Tổng: 173 người) 

 


